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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG- BÁC HỒ

 II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh( nếu có)

	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Việt Nam quê hương tôi
	1
	28/4 - 30/4
	Nguyễn Thị Nến
	

	Hải Phòng quê hương em
	1
	5/5- 9/5
	Nguyễn Thị Nến

	Bác Hồ kính yêu
	1
	12/5 - 16/5
	Nguyễn Thị Nến
	



III.CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh “Việt Nam quê hương tôi”
	Nhánh “Hải Phòng quê hương em”
	Bác Hồ kính yêu

	[bookmark: _heading=h.30j0zll]Giáo viên
	- Chuẩn bị đồ dùng,đồ chơi theo chủ đề, bố trí góc chơi hợp lý, phù hợp chủ đề.
- Chuẩn bị tranh ảnh cung cấp kiến thức về chủ đề
-Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ chơi
- Làm một số đồ chơi mẫu gợi ý về chủ đề Thủ đô Bác Hồ,
-Tranh truyện, al bum về Thủ đô Bác Hồ,
- Trang trí lớp học phù hợp chủ đề Thủ đô Bác Hồ,
- Thiết kế các trò chơi về gia đình, sưu tầm các bài hát, câu chuyện về Thủ đô Bác Hồ,
. Làm tranh gợi ý các góc chơi.
-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về nội dung, mục tiêu, các công việc phải làm trong chủ đề " Thủ đô Bác Hồ," để vận động phụ huynh cùng tham gia
   - Cô cùng trẻ bàn bạc, phối hợp cùng nhau  tạo môi trường phù hợp với từng nhánh của chủ điểm " Thủ đô Bác Hồ,"cho trẻ hoạt động 

	- Chuẩn bị tranh ảnh cung cấp kiến thức về Hải Phòng
-Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ chơi
- Làm một số đồ chơi mẫu gợi ý về danh lam thắng cảnh Hải Phòng, đồ chơi lưu 
-Tranh truyện, al bum về Hải Phòng, các địa danh nổi tiếng Hải Phòng
- Trang trí lớp học phù hợp chủ đề Hải Phòng
- Thiết kế các trò chơi về Hải Phòng quê hương em, sưu tầm các bài hát, câu chuyện về Hải Phòng
Làm tranh gợi ý các góc chơi.
-Trò chuyện, trao đổi, tuyên truyền tới phụ huynh về nội dung, mục tiêu, các công việc phải làm trong chủ đề " Hải phòng quê em " để vận động phụ huynh cùng tham gia
   - Cô cùng trẻ bàn bạc, phối hợp cùng nhau  tạo môi trường phù hợp với từng nhánh của chủ điểm " Hải Phòng "cho trẻ hoạt động 
   - Đồ dùng  đồ chơi góc học tập ( chơi ôn luyện ,các biểu bảng gài ,nối , khám phá về Hải Phòng quê hương em)
- Tranh tô về Hải Phòng, tranh rổng về Hải Phòng
- Những bài thơ, ca dao đồng dao… nói về chủ đề Hải Phòng quê hương em

	- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh về sức khỏe mùa hè cho trẻ và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1
- Trò chuyện, cung cấp kiến thức cho trẻ về Bác Hồ
- Chuẩn bị tranh ảnh, video về Bác Hồ
- Tranh truyện “Niềm vui bất ngờ”
- Rối, trang phục cho trẻ đóng kịch
- Bổ sung thêm các bảng chơi khám phá chủ đề
- 

	Phụ huynh
	- Phụ huynh giúp trẻ  có vốn hiểu  biết về thủ đô về Bác Hồ
- Phụ huynh sưu tầm lịch cũ, báo,tranh ảnh có nội dung về các kiểu nhà, đồ dùng trong phòng.
- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ kính yêu
 - Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề 
	- Phụ huynh giúp trẻ  có vốn hiểu  biết về Hải Phòng
- Phụ huynh sưu tầm lịch cũ, báo,tranh ảnh về quê hương Hải Phòng
- Trò chuyện với trẻ về Hải Phòng thành phố cảng 
 - Sưu tầm tranh ảnh, đĩa phim, các phế liệu, học liệu để trẻ làm đồ chơi về chủ đề 
	- Tiếp tục tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Chuẩn bị các bản nhạc về Bác Hồ, về quê hương, đất nước

	Trẻ 
	- Nắm bắt các kỹ năng mà cô truyền thụ,hoàn thiện tranh góc và album cùng cô 
- Làm đồ chơi, tạo được nhiều sản phẩm đẹp.Có ý thức trong các hoạt động

	- Nắm bắt các kỹ năng mà cô truyền thụ,hoàn thiện tranh góc và album cùng cô 
- Làm đồ chơi, tạo được nhiều sản phẩm đẹp.Có ý thức trong các hoạt động

	-- Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động ở trường



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	· Nhận ra hình ảnh Bác Hồ, lăng Bác Hồ. Biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác hồ.
· Trò chuyện, kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương
· Cho trẻ nghe bài hát:  Ai yêu nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh, HP mến yêu
· Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
· Trò chuyện, kể tên và nêu một vài đặc điểm của Lá Cờ của 2-3 quốc gia
	

	2
	Thể dục sáng
	TDS
Hô hấp: Máy bay bay ù..ù..
Tay: Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau 
Chân: Bước một chân ra phía trước,khuỵu gối, (chân sau thẳng)
Lưng: Ngồi duỗi chân, 2 tay chống phía sau thay nhau đưa chân  lên cao 
Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
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HĐH
	Nhánh 1
	Ngày 28/04/25
PTTC
Bật xa 35 - 40cm
	Ngày 29/04/25
PTNT
Kể chuyện sự tích Hồ  Gươm
	
	
	
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 05/05/25
Dạy KN: Làm bánh mỳ cay
	Ngày 06/05/25
LV:PTNT
Tìm hiểu Quê hương Hải phòng của bé
	Ngày 07/05/25
PTTM
KNCH: Quê hương em biết bao tươi đẹp
	Ngày 8/05/25
PTNN
Bài thơ: Quê em vùng biển

	Ngày 09/05/25
LV: PTTM
Làm bánh đa cua Hải Phòng
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 12/05/25
LV:PTNN
Bật nhảy từ trên cao xuống (cao 30-35cm)
	Ngày 13/05/25
PTTC_KNXH
HDH: Bác Hồ kính yêu
	Ngày 14/05/25
LV: PTNT
So sánh sắp xếp chiều cao của 3 đối tượng
	Ngày 15/05/25
LV:PTNN
Thơ : Ảnh Bác
	Ngày 16/05/25
LV: PTTM
   steam lá cờ
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HĐNT
	
Nhánh 1


	1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động: 
+ Lộn cầu vồng
Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với nhau, ấn bàn tay
3. Chơi tự do

	1. Quan sát:
 Quan sát đường phố
Trò chuyện về di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước
2. Trò chơi vận động: 
+ Kết bạn
3. Chơi tự do
	1. Quan sát:
- Quan sát đồ chơi ngoài trời
Trò chuyện về nhu cầu và hiểu biết của bản thân
2. Trò chơi vận động: 
-Gieo  hạt
3. Chơi tự do
	1. Quan sát:
- Quan sát cây cảnh
2. Trò chơi vận động: 
-Gieo  hạt
3. Chơi tự do
	1. Quan sát:
- Trò chuyện, kể tên và nêu một vài đặc điểm của cảnh đẹp, di tích lịch sử ở địa phương
2. Trò chơi vận động: 
+ Kết bạn
3. Chơi tự do
	

	
	
	



Nhánh 2
	1. Quan sát:
- Quan sát cây cảnh
2. Trò chơi vận động: 
- Vượt chướng ngại vật
3. Chơi tự do
	1. Quan sát:
- Quan sát đồ chơi ngoài trời
2. Trò chơi vận động: 
+ Lăn bóng 
3. Chơi tự do
	1. Quan sát:
- Quan sát thời tiết
2. Trò chơi vận động: 
+ Lăn bóng 
3. Chơi tự do
	1. Quan sát:
- Quan sát đường phố
2. Trò chơi vận động: 
-Gieo  hạt
3. Chơi tự do
	1.Quan sát:
- Quan sát đồ chơi ngoài trời 
2. Trò chơi vận động:
+ Lộn cầu vồng
3. Chơi tự do
	

	
	
	Nhánh 3
	1. Quan sát:
- Quan sát cây cảnh
Trò chuyện về một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
2. Trò chơi vận động: 
-Gieo  hạt
3. Chơi tự do
	- Quan sát tranh những quy định đảm bảo an toàn
 Không khạc nhổ bừa bãi
- TCVĐ: Đi trên dây
- Chơi tự do
	- Quan sát ảnh  Bác Hồ

- TCVĐ: Leo dây
- Chơi tự do
	- Quan sát tranh hành vi và thảo luận với trẻ: 
- TCVĐ: Đi zich zac trên dây
- Chơi tự do
	- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh-Ăn ngủ
	· Hình thành cho trẻ thói quen ăn uống tốt, biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
· Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Không uống nước lã
	

	6
	HĐC
	Nhánh 1 
	- Đọc ca dao
+ Con cò bay lả bay la
Tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
	- Đọc thơ:
+ Sáng tháng năm
Bé làm quen với TA
	- Dạy trẻ làm đồ chơi chủ đề
	Bé làm quen với TA
	- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
Dạy trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
	

	
	
	Nhánh 2
	Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản
	Trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart
Bé làm quen với TA
	Lễ hội hoa phượng đỏ
	- Lau đồ chơi, sắp xếp lớp học gọn gàng sạch sẽ.
Bé làm quen với TA
	- Liên hoan văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	

	
	
	Nhánh 3
	Trò chuyện về nhu cầu và hiểu biết của bản thân

	Trẻ biết một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn) qua các trò chơi kidsmart
Bé làm quen với TA
	Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt
	 Bước đầu giao tiếp bằng 1 số từ tiếng anh đơn giản
	-Nêu gương cuối tuân 
-Thưởng phiếu bé ngoan 
Vận động: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích- yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc Phân vai
	Nấu ăn
	
- Trẻ biết 1 số thao tác  nấu các món ăn, 
-Trẻ thể hiện vai  chơi  (Chủ quán, phân công công việc , biết thực hiện các thao tác tạo nên món bánh đa cua, trẻ thực hiện đúng quy trình theo mẫu gợi ý )
+ Trẻ có kĩ năng làm món bánh đa cua
-Trẻ biết thể hiện được vai những người đàu bếp nấu ăn giỏi.
-Chơi xong  cất đồ chơi gọn gàng ngăn nắp
	
- Bánh đa cua bà cụ;
+ Nấu bánh đa cua
+ Bưng bê và mời khách
	
+ Mẫu quy trình nấu các món ăn 
+Bộ đồ nấu ăn ,các đồ chơi (nguyên liệu bánh đa cua , thực phẩm vv.. )
+ Trò chuyện với trẻ về công việc làm bánh bánh đa  cua 
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	-Trẻ phản ánh được công việc của người bán hàng và người mua hàng
 +Người bán: Biết bày hàng ra chào mời khách mua hàng, niềm nở giới thiệu mặt hàng, nói giá hàng
 +Người mua: Nói được tên hàng mình muốn mua
-Trẻ biết nói lời lịch sự, cám ơn, xin mời, gửi bác...
	*Trò chơi 1: 
- Bán hàng 
+ Quầy hàng lưu niệm
- Bán đồ lưu niệm tranh ảnh về Hải Phòng, móc treo , chuông gió từ các vỏ sò
- Đặc sản các món ăn Hải Phòng : Bánh đa đỏ , dừa dầm

	-1 váy áo, khung tranh ảnh về hải Phòng
- Đồ chơi lưu niệm : móc chìa khoá, chuông gió từ các vỏ sò do cô và trẻ tự tạo ra 
- Tranh minh hoạ người bán hàng ,người mua hàng ,tiền
-1 số đồ chơi do cô và trẻ tạo ra (Tranh ảnh về Hải Phòng,thủ đô,Bác Hồ…)

	x
	x
	x

	
	Góc xây dựng

	
	-Trẻ tự chọn và sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo thành  Bến cảng Hải Phòng ,xung quanh  có tường bao ,cổng , thuyền, các loại xe cẩu, công ..
-Biết phối hợp cùng nhau để tạo lên một công trình 
-Trẻ hứng thú chơi.
	 
-Xây bến cảng Hải Phòng
-Lắp ghép (xe công tơ nỏ, xe cẩu….)

	-Tranh gợi ý mẫu xây dựng bến cảng
+ Xe ô tô, xe cần cẩu, khối hộp.
+ Hàng rảo.
- Tranh gợi ý mẫu bến cảng Hải Phòng 
+ gạch, đồ chơi lắp ghép XD và các phụ liệu khác.

	

x
	

x
	

x

	
	Góc nghệ thuật














STEAM
	
	- Trẻ biết cầm kéo để cắt các hình  theo ý thích của mình 
-Biết dùng sáp màu để vẽ và tô màu  hình ảnh về chủ đề
-Trẻ biết chọn nguyên liệu để xé dán  theo ý thích của trẻ 
-Trẻ biểu diễn các bài hát một cách tự nhiên.
	* Tạo hình : 
-Trò chơi : 
- Làm quà lưu niệm từ các vỏ sò
-Làm tranh về  Hải Phòng
- Các món ăn HP
-Xé dán Lăng Bác
- Làm Các loại tranh ảnh về quê hương đất nước Bác Hồ
- Múa hát biểu diễn bài hát về chủ đề “ quê hương Bác Hồ  “
* Âm nhạc 
-Hát múa bài
 ( Quê hương em biết bao tươi đẹp.Yêu Hà Nội,Lá cờ đỏ) 
	- Vỏ sò 
 - Tranh mẫu các loại 
- Tranh mẫu gợi ý các quy trình làm bưu ảnh.
- Bìa cứng, đề an giấy màu, ,màu nước , băng dính , 
- Lịch cũ , sáp màu ,màu nước, họa báo,
+ Cung cấp kỹ năng cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.


- Một số dụng cụ biểu diễn âm nhạc ( trống lắc, sắc xô, phách tre...)
	x
	x
	x

	
	Góc học tập – góc sách
	
	- Trẻ hứng thú chơi, biết cách chơi sắp xếp đồ chơi gọn gàng, chơi hoà thuận vui vẻ.
- Trẻ tìm tranh ảnh để cắt dán ,nối , đếm , xếp đúng theo mẫu gợi ý từng biểu bảng 
-Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng 

	- Ghép tương ứng với số lượng,
- Tách gộp
- Xếp xen kẽ
- Bé tìm đúng địa danh
- Món ngon hải Phòng
- Làm album, về hải Phòng
- Đọc sách đúng chiều,
- Đọc sách, kể chuyện tranh về Bâc Hồ
	+ Đồ chơi góc học tập, tranh ảnh về Hải Phòng
-Các loại biểu  bảng gắn các hình ,gắn số 
- Bảng biểu khám phá
- Tranh ảnh, đồ vật ,họa báo ,lô tô 

	x
	x
	x
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